
1

STT                                                     Lớp

Trường Đại học
12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 Tổng

1 ĐH Y dược TP. HCM 3 23 1 19 15 61

2 ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 18 6 7 31

3 Khoa Y - ĐHQG TP. HCM 1 3 6 10

4 ĐH Y Dược Huế 1 1 1 3

5 ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 1 1

6 ĐH Y Dược Cần Thơ 1 5 6

7 ĐH Dược Hà Nội 1 1

8 ĐH Y Khoa Thái Bình 1 1

9 ĐH Ngoại thương CS2 1 4 2 1 8

10 ĐH Bách Khoa TP. HCM 14 10 4 5 6 2 4 8 6 1 3 63

11 ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 15

12 ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP. HCM 5 1 1 1 1 1 1 11

13 ĐH Khoa học XH và NV TP. HCM 1 1 2

14 ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. HCM 3 1 3 2 3 5 6 3 2 1 29

15 ĐH Kinh tế Luật - ĐH QG TPHCM 1 2 4 5 1 2 1 1 17

16 ĐH Kinh tế TP. HCM 6 17 13 13 6 11 6 3 9 1 85

17 ĐH Tài chính Marketing 2 3 3 3 1 1 2 15

18 ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM 2 6 2 3 3 4 20

19 ĐH Kiến trúc TP. HCM 1 1 1 1 4

20 ĐH Luật TP. HCM 5 2 7

21 ĐH Ngân hàng TP. HCM 1 1 3 2 3 1 11

22 ĐH Sư phạm TP. HCM 1 1 1 1 2 1 3 2 12

23 ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP. HCM 2 1 1 1 2 4 11

24 ĐH An ninh Nhân dân 1 1

25 ĐH Cảnh sát Nhân dân 3 4 1 1 1 1 1 1 1 14

26 ĐH Kỹ Thuật - Hậu Cần CAND 1 1

27 Sĩ quan Lục quân 2 1 1 2

28 Học viện Hậu Cần 1 1 2

29 ĐH Võ Trường Toản 1 1

30 ĐH Mở TP. HCM - ĐH Nông Lâm TP. HCM 1 1 2

31 ĐH Công nghiệp TP. HCM 2 2 1 2 2 9

32 ĐH Sài Gòn - ĐH Tôn Đức Thắng 2 1 1 1 2 1 8

33 ĐH Nguyễn Tất Thành 1 1 6 3 11

34 ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM 1 1 1 2 5

35 Học viện Hàng Không - HV Ngoại Giao 1 2 2 5

36 ĐH FPT - ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2 2 4 4 6 5 1 3 27

37 ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM 3 2 1 6

38 ĐH Công nghệ - ĐH CN Thực phẩm TP. HCM 1 1 2

39 ĐH Hồng Bàng - ĐH Văn Lang TP. HCM 1 2 1 1 1 4 10

40 ĐH Vinh - ĐH Buôn Mê Thuột 3 3

41 ĐH Cần Thơ - ĐH Đồng Nai - ĐH Duy Tân 1 2 3

42 ĐH Hoa Sen - ĐH Yersin Đà Lạt 1 2 3

43 ĐH Trà Vinh (Y Khoa) - ĐH Nam Cần Thơ 3 1 4

44 ĐH RMIT Việt Nam 1 1 4 1 7

45  ĐH Arena Multimedia - ĐH Western Sydney 1 2 3

TỔNG SỐ HS ĐẬU ĐẠI HỌC 44 46 49 48 44 48 47 45 41 42 51 48 553

Tổng số HS

Số HS đậu ĐH 553

Du học 2

Đạt tỷ lệ 100%

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN      Cơ sở :

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐẬU VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NĂM 2021

THỐNG KÊ TỶ LỆ

555


